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Câu 1: Cho các từ  sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn, trẩy quân, chiến đấu, réo rắt, hy sinh, hoạ sĩ, dũng cảm.
a. Hãy sắp xếp các từ ngữ trên thành hai nhóm: Nhóm từ chỉ bảo vệ Tổ quốc và nhóm từ chỉ nghệ thuật.
b. Đặt 2 câu với mỗi từ  sau: Dũng cảm, mở màn.
Câu 2: Hãy đặt dấu phẩy cho đúng vào các câu sau:
a. Xa xa những ngọn núi nhấp nhô mấy ngôi nhà thấp thoáng vài cánh chim chiều bay lững thững về tổ.
b. Một biển lúa vàng vây quanh em hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.
Câu 3: 
a)Tìm từ gần nghĩa với từ: Khai trường, cần cù. giang sơn .
b)Tìm 3 từ ghép có : “quốc” đứng trước và giải nghĩa từng từ .
Câu 4: Đọc các câu văn sau rồi gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì)?”, gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Thế nào?”
a) Nước hồ mùa thu trong vắt. 
b) Trời cuối đông lạnh buốt.  
c) Dân tộc Việt Nam rất cần cù và dũng cảm.
Câu 5: Gạch chân các hình ảnh so sánh trong mỗi câu sau?
a, Trăng tròn như cái đĩa.              b, Má em bé hồng như quả cà chua.
Câu 6: Điền vào chỗ trống chiều hay triều? 
Buổi ...   , thuỷ  ... ,  ...... đình,  .... chuộng.
Câu 7: Đặt hai câu trong đó một câu có sử dụng dấu hai chấm, một câu sử dụng dấu chấm than
Câu 8: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một loài hoa mà em yêu thích trong đó có sử dụng một hình ảnh nhân hoá và một hình ảnh so sánh.
Câu 9: Cho các từ: Cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, bùi ngùi, tự hào. Xếp các từ trên thành 2 nhóm và đặt tên cho từng nhóm.
-  Nhóm 1:                                            Đặt tên: 
- Nhóm 2:                                             Đặt tên: 
Câu 10: Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? về chủ đề gia đình.
Câu 11: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp để điền vào chỗ chấm.
	- Con thuyền trôi........ như đang nghỉ ngơi trên sông.
	- Bé.............. bài tập rồi....................... ti vi
Câu 12: Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B ghép lại để tạo thành câu :
	A
	B

	                   Đám học trò
                   Đàn sếu
                   Các em bé
	              ngủ khì trên lưng mẹ
              hoảng sợ bỏ chạy
             đang sải cánh trên cao


Câu 13: Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ chấm :
(trổ, điểm, đến, phủ kín)
- Mùa xuân đã .............................................................
- Các vườn nhãn, vườn vải đang ......................................................................... hoa.
- Những luống ngô , khoai , đỗ chen nhau xanh rờn ................................ bãi cát.
- Cây gạo chót vót giữa trời đã ............................................ các chùm hoa đỏ mọng.
Câu 14: Viết lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng biện pháp so sánh:
a) Đằng đông, mặt trời đỏ ửng đang từ từ nhô lên .
b) Cánh đồng quê em rất đẹp .                c) Tiếng suối ngân nga hay quá !
Câu 15: Hãy viết một bài văn ngắn nói về quê hương em.
Câu 16: Trong những câu sau,từ nào viết sai chính tả?  Em hãy sửa lại cho đúng :
 - Suối chảy dóc dách                    - Cánh hoa dung dinh
- Nụ cười rạng rỡ                           - Chân bước rộn ràng
- Sức khỏe rẻo rai                          - Khúc nhạc du dương
Câu 17:  Cho câu:                      
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta .
                                                                          (Ca dao )  
a) Sự vật nào dược nhân hóa? Nhân hóa theo cách nào?
Câu 18: Đặt câu theo mẫu “Ai Thế nào?” để miêu tả
a, Một bông hoa trong vườn
Câu 19: Điền vào chỗ trống để có được một câu hoàn chỉnh:
a, Ngôi nhà của em……………                       
b, Một cái tết……………………..
Câu 20: Chỉ ra các sự vật được nhân hoá, so sánh trong các câu thơ sau:
Chiều đi học về                                                  Nắng đứng ngủ quên
Chúng em đi qua ngôi nhà xây dở                     Trên những bức tường
Giàn giáo tựa cái lồng che chở	                  Bao ngôi nhà đã hoàn thành
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây	        Đều qua những ngôi nhà xây dở
Ngôi nhà tựa vào nền trời xẫm biếc	                   Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 	                   Lớn lên với trời xanh
   - Các từ chỉ sự vật so sánh là………………………..
  - Các từ chỉ sự vật nhân hoá là……………………………
Câu 21: Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm trong các câu văn sau:
- Bạn Tuyết rất chăm tập thể dục.
- Trên nền trời xanh, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. 
Câu 3. Trong các câu văn sau có những từ dùng chưa chính xác con hãy gạch chân và viết lại câu văn cho đúng.
- Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe mùi thơm. hoa nào cũng đẹp. Nhưng thơm hơn cả là cây hồng nhung.
- Em rất thích hoa phượng vì mỗi độ xuân về hoa phượng lại phủ một màu vàng rực lên khắp trường em.
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